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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ SƠN LA 

TỈNH SƠN LA
 

 

Số: 33/QĐ-TA
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Sơn La, ngày 18 tháng 5 năm 2017
 

QUYẾT ĐỊNH 

Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ SƠN LA, TỈNH SƠN LA
 

 

Với thành phần tiến hành phiên họp gồm có: 

1. Thẩm phán – Chủ trì phiên họp: bà Lại Thị Hiếu. 

2. Thư ký phiên họp: bà Cà Thị Giang. 

Ngày 18 tháng 5 năm 2018, tại Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố 

Sơn La đã tiến hành phiên họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý 

hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc theo Quyết định mở phiên họp số: 

33/QĐ-TA ngày 17 tháng 5 năm 2018 đối với: 

Họ và tên: Bùi Mạnh T. 

Sinh ngày 16 tháng 3 năm 1993, tại huyện T, tỉnh S. 

CMND: 050956424; ngày cấp: 24/5/2012; nơi cấp: Công an tỉnh Sơn La. 

Dân tộc: Kinh. 

Tôn giáo: Không. 

Trình độ văn hóa: 9/12 

Nguyên quán: xã P, huyện T, tỉnh T. 

HKTT: Tiểu khu 3, xã T, huyện T, tỉnh S. 

Chỗ ở hiện nay: Không ổn định. 

Nghề nghiệp: Không. 

Tiền án: Không. 

Tiền sự:  

Ngày 12/5/2017 bị Công an thành phố Sơn La xử phạt vi phạm hành 

chính về hành vi “Xâm hại sức khỏe của người khác”. 

Ngày 21/7/2017 bị Công an thành phố Sơn la xử phạt vi phạm hành chính 

về hành vi “Xâm hại sức khỏe của người khác”. 

Ngày 16/10/2017 thực hiện hành vi  “Xâm hại sức khỏe của người khác”. 

UBND phường Quyết Tâm lập hồ sơ đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc. 

Con ông Bùi Xuân L (đã chết) và con bà Hoàng Thị N, sinh 1975. 
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Có mặt tại phiên họp. 

Có sự tham gia của: 

1. Đại diện cơ quan đề nghị Công an thành phố Sơn La: ông Lê Văn Tuấn 

– Cán bộ Công an thành phố Sơn La. 

2. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Sơn La: bà Nguyễn Thị 

Chung – Kiểm sát viên.            

NHẬN THẤY: 

Bùi Mạnh T bị Công an thành phố Sơn La lập hồ sơ đề nghị Tòa án xém 

xét ra quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc cụ thể như sau: 

- Khoảng 23 giờ 50 phút ngày 12/5/2017, Nguyễn Văn Q, sinh năm 1994; 

HKTT: Thôn B, xã C, huyện M, tỉnh H cùng với Nguyễn Quốc L, sinh năm 

1991; HKTT, nơi ở: Tổ 7, phường C, thành phố S; Bùi Mạnh T, sinh năm 1993, 

HKTT: TK 3, xã T, huyện T, tỉnh S và Nguyễn Quốc C, sinh năm 1962; trú tại: 

Bản D, xã Chiềng N, thành phố S, tỉnh S sau khi đi uống rượu xong thì cùng 

nhau về xóm trọ của C tại Bản D, xã C, thành phố S đã gây sự và đánh nhau với  

Lò Văn Q, sinh năm 1995; HKTT: Bản T, xã T, huyện T, tỉnh L, nơi ở: Bản D, 

xã C, thành phố S và Giàng A M, sinh năm 1993; HKTT: Bản Í, xã C, huyện M, 

tỉnh S, tạm trú tại bản D, xã C, thành phố S, tỉnh S. 

Quá trình điều tra khai thác mở rộng, các đối tượng Nguyễn Quốc L, 

Nguyễn Văn Q và Bùi Mạnh T khai nhận thêm vào khoảng 23 giờ 00 ngày 

12/5/2017 tại trước cửa quán karaoke 05 thuộc tổ 9, phường Quyết Tâm, thành 

phố Sơn La đã thực hiện hành vi dùng chân tay và mũ bảo hiểm đánh gây 

thương tích đối với anh Đào Minh C, sinh năm 1992; HKTT: Tiểu khu 2, xã 

Mường Bú, huyện Mường La, tỉnh Sơn La, nơi ở: Tổ 2, phường Chiềng Sinh, 

thành phố Sơn La và chị Cà Thị B, sinh năm 1997; HKTT: xã Chiềng K, huyện 

S, tỉnh S, nơi ở: Tổ 2, phường C, thành phố S. 

Ngày 19/5/2017 Cơ quan CSĐT Công an thành phố Sơn La đã trưng cầu 

Trung tâm pháp y tỉnh Sơn La giám định tỷ lệ phần trăm (%) thương tích đối với  

anh Lò Văn Q và Giàng A M. Kết quả tại Bản kết luận giám định pháp y về 

thương tích số 53/Tgt; 56/Tgt ngày 22/5/2017 của Trung tâm pháp y tỉnh Sơn La 

kết luận tỷ lệ tổn hại sức khỏe của anh Lò Văn Q là 2%; Giàng A M là 5%. Quá 

trình điều tra, xác minh làm rõ vụ việc, ngày 25/5/2017 Cơ quan CSĐT - Công 

an thành phố Sơn La nhận được đơn xin rút đơn đề nghi đề ngày 25/5/2017 của 

anh Lò Văn Q và Giàng A M đề nghị không tiếp tục xử lý hình sự đối với các 

đối tượng Nguyễn Quốc L, Nguyễn Văn Q và Bùi Mạnh T. Việc rút đơn đề nghị 

của anh Giàng A M và Lò Văn Q là hoàn toàn tự nguyện, không bị ai ép buộc, 

không bị cưỡng bức, đe dọa. 

Ngày 12/6/2017 cơ quan CSĐT - Công an thành phố Sơn La đã ra Quyết 

định trưng cầu Trung tâm pháp y tỉnh Sơn La giám định tỷ lệ phần trăm (%) 

thương tích cho anh Đào Minh C và chị Cà Thị B. Cơ quan CSĐT - CATP Sơn 
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La đã tống đạt nhưng anh C và chị B từ chối nhận quyết định và không đi giám 

định thương tích với lý do sức khỏe đã ổn định, các vết thương đã lành và đã 

nhận số tiên bồi thường 2.500.000
đ
 (hai triệu năm trăm nghìn đồng) của gia đình 

các đối tượng. Đến ngày 13/6/2017, Cơ quan CSĐT - Công an thành phố Sơn La 

nhận được đơn xin rút đơn đề nghị đề ngày 13/6/2017 của anh Đào Minh C và 

chị Cà Thị B về việc không tiếp tục đề nghị xử lý hình sự đối với các đối tượng 

đã đánh gây thương tích cho anh C, chị B. Việc từ chối đi giám định thương tích 

và việc rút đơn đề nghị của anh C, chị B là hoàn toàn tự nguyện, không bị ai ép 

buộc,cưỡng bức, đe dọa. 

Tại Bản kết luận điều tra số 56/KLĐT,ngày 08/7/2017 kết luận: Hành vi 

của Nguyễn Quốc L, Nguyễn Văn Q, Bùi Mạnh T …chưa đủ yếu tố cẩu thành 

tội “Cố ý gây thương tích” quy định tại khoản 1 Điều 104 Bộ luật hình sự. Tuy 

nhiên hành vi “Xâm hại sức khỏe của người khác” của các đối tượng đã phạm 

vào điểm e, khoản 3, Điều 5 Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của 

Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, 

an toàn xã hội; phòng chống tệ nạn xã hội, phòng cháy chữa cháy; phòng, chống 

bạo lực gia đình. Do đó, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Sơn La ra Quyết 

định không khởi tố vụ án hình sự theo khoản 2, Điều 107 BLTTHS.  

Ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với đối tượng Bùi Mạnh 

Tùng, về hành vi “Xâm hại đến sức khỏe của người khác” quy định tại điểm e 

khoản 3 Điều 5 Nghị định số: 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính 

phủ, bằng hình thức phạt tiền với mức phạt mỗi trường hợp là 2.500.000
đ
 (hai 

triệu năm trăm nghìn đồng). 

- Khoảng 22 giờ 30 phút, ngày 21/7/2017 Nguyễn Văn Q (thường gọi là 

Q) và Bùi Mạnh T đã thực hiện hành vi đánh gây thương tích đối với anh 

Nguyễn Văn D, sinh năm 1995, HKTT: xã N, huyện T, tỉnh H và Hoàng Vân A, 

sinh năm 1999, HKTT: xã M, huyện P. 

Ngày 27/7/2017 Cơ quan CSĐT Công an thành phố Sơn La đã ra Quyết 

định trưng cầu Trung tâm pháp y tỉnh Sơn La giám định tỷ lệ phần trăm thương 

tích của anh Nguyễn Văn D và chị Hoàng Vân A. Cơ quan CSĐT Công an thành 

phố Sơn La đã bàn giao Quyết định trưng cầu giám định và yêu cầu anh Dvà chị 

V đi giám định tại Trung tâm pháp y tỉnh Sơn La nhưng anh D và chị Vân A đã 

từ chối việc đi giám định. 

Tại Bản kết luận điều tra số 92/KLĐT, ngày 11/9/2017 kết luận Hành vi 

của các đối tượng Nguyễn Văn Q và Bùi Mạnh T chưa đủ yêu tố cấu thành tội 

“Cố ý gây thương tích” được quy định tại Điều 104 Bộ luật hình sự mà vi phạm 

vào điểm e, khoản 3, Điều 5 nghị định 167/2013/CP ngày 12/11/2013 của chính 

phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực ANTT... 

Ngày 16/10/2017 Bùi Mạnh T tiếp tục thực hiện hành vi “Xâm hại đến 

sức khỏa người khác” tại tổ 7, phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La. Xử lý 

hành chính đối với Bùi Mạnh T bằng hình thức: Lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện 
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pháp đưa vào cơ giáo dục bắt buộc. 

Ngày 14/5/2018 UBND phường Quyết Tâm đã Thông báo về việc lập hồ 

sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buỗ đối với Bùi Mạnh 

T. 

Ngày 14/5/2018 Công An phường Quyết Tâm đề nghị lập hồ sơ đề nghị 

áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc đối với Bùi Mạnh T. 

Tại đề nghị số 01/ĐN-CATP, ngày 16/5/2018 Công an thành phố Sơn La 

đã đề nghị Tòa án nhân dân thành phố Sơn La áp dụng biện pháp xử lý hành 

chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc đối với Bùi Mạnh T. 

Ngày 16/5/2018 Phòng Tư pháp UBND thành phố Sơn La đã có Thông 

báo số 25/TB-TP Thông báo kết quả kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ đề nghị áp 

dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc; Hồ sơ đầy 

đủ, phù hợp về số lượng và thành phần tài liệu; Phù hợp về thời hiệu áp dụng 

biện pháp xử lý hành chính, về đối tượng, về thẩm quyền, về trình tự thủ tục lập 

hồ sơ. 

Tại phiên họp đại diện cơ quan đề nghị Công an thành phố Sơn La trình 

bày nội dung đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ giáo dục 

bắt buộc đối với Bùi Mạnh T và đề nghị thời gian chấp hành là 18-24 tháng, nơi 

chấp hành là: cơ sở giáo dục Thanh Hà – Tổng cục VIII –Bộ công an, địa chỉ 

Thị trấn Gia Khánh, huyện Bình xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. 

Người bị đề nghị Bùi Mạnh T nhận thức được những hành vi xâm phạm 

đến sức khỏe của người khác như đã nêu trên của mình là sai. T đồng ý với ý 

kiến của cơ quan đề nghị  về việc đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc để lao động, 

học tập, nhưng đề nghị xem xét giảm thời gian chấp hành cho T. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Sơn La phát biểu ý kiến về 

việc tuân theo pháp luật trong việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý 

hành chính của Tòa án từ khi thụ lý đến thời gian mở phiên họp thực hiện đúng 

các nội dung quy định tại Pháp lệnh trình tự, thủ tục, xem xét quyết định áp 

dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân năm 2014 về hồ sơ đề 

nghị, thời hạn thụ lý, phân công Thẩm phán, Thư ký, thành phần tham gia phiên 

họp, trình tự thủ tục tiến hành phiên họp và đề nghị Tòa án xem xét ra quyết 

định đưa Bùi Mạnh T vào cơ sở giáo dục bắt buộc với thời hạn 12 đến 24 tháng. 

XÉT THẤY: 

Sau khi nghiên cứu tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ được thẩm tra tại 

phiên họp và ý kiến người bị đề nghị, cơ quan đề nghị, đại diện Viện kiểm sát 

nhân dân thành phố Sơn La, xét thấy:  

Về tính hợp pháp của hồ sơ đề nghị: Hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp 

xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc đối với Bùi Mạnh T được lập 

đúng trình tự, thủ tục và thẩm quyền theo quy định tại các Điều 101, 102 của 

Luật xử lý vi phạm hành chính. 
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Về hành vi của Bùi Mạnh Tùng:  

Trong khoảng thời gian từ ngày 12/5/2017 đến ngày 16/10/2017, Bùi 

Mạnh T đã 03 lần có hành vi xâm hại đến sức khỏe người khác. Bùi Mạnh T là 

người trên 18 tuổi có năng lực trách nhiệm hành chính và từ năm 2016 đến nay 

sinh sống lang thang trên các địa bàn phường Quyết Tâm và xã Chiềng Ngần 

thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La và trên địa bàn quận Long Biên, Thành phố Hà 

Nội không ở một nơi cố định, không khai báo tạm trú, tạm vắng thuộc đối tượng 

bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc 

theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Điều 94 Luật xử lý vi phạm hành chính và 

Điều 16 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP. 

Ngày 16/10/2017 là ngày T thực hiện lần cuối hành vi xâm phạm đến sức 

khỏe người khác. Do đó thời hiệu áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào 

cơ sở giáo dục bắt buộc đối với T vẫn còn theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 

6 Luật xử lý vi phạm hành chính. 

Xét thấy để Bùi Mạnh T ngoài xã hội không có lợi cho xã hội nên cần 

thiết phải đưa Bùi Mạnh T vào cơ sở giáo dục bắt buộc nhằm tạo điều kiện cho 

T được lao động học tập, sửa chữa lỗi lầm, sớm trở thành công dân lương thiện 

có ích cho gia đình và xã hội. Vì vậy đề nghị của Công an thành phố Sơn La về 

việc áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc là hoàn toàn có căn cứ 

chấp nhận. 

Xét nhân thân bị cáo có 03 tiền sự về hành vi xâm hại đến sức khỏe người 

khác nhưng tình tiết này là điều kiện để áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa 

vào cơ sở giáo dục bắt buộc nên không được coi là tình tiết tăng nặng theo quy 

định tại khoản 2 Điều 10 Luật xử lý vi phạm hành chính; quá trình lập hồ sơ 

cũng như tại phiên họp Bùi Mạnh T tự nhận được hành vi sai trái, tỏ ra ăn năn 

hối hận và xin được giảm nhẹ thời gian giáo dục bắt buộc. 

Sau khi xem xét, đánh giá tính chất, mức độ, hậu quả, của hành vi vi 

phạm, các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, nhân thân, mức độ nhận thức của Bùi 

Mạnh T Tòa án nhân dân thành phố Sơn La xét thấy cần phải đưa Bùi Mạnh T 

vào cơ sở giáo dục bắt buộc một thời gian đủ để T có điều kiện lao động, học tập 

trở thành người công dân có ích cho gia đình và xã hội. 

Căn cứ vào khoản 2 Điều 93, khoản 1 Điều 94, khoản 2 Điều 105, điểm a 

khoản 1 Điều 110 Luật xử lý vi phạm hành chính; khoản 2 Điều 5 Nghị quyết 

04/2014/NQ-HĐTP ngày 04/12/2015; Điều 12, 16, 19, 22, 23, 24, 30, 31, 32 

Pháp lệnh số 09/2015/UBTVQHH 13 ngày 20/01/2014 về trình tự, thủ tục xem 

xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc đối 

với Bùi Mạnh T. 
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2. Thời gian chấp hành tại cơ sở giáo dục bắt buộc là 18 (mười tám) 

tháng, kể từ ngày người bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính bị tạm giữ để đưa 

đi cơ sở giáo dục bắt buộc. 

Địa điểm giáo dục bắt buộc: cơ sở giáo dục Thanh Hà – Tổng cục VIII –

Bộ công an, địa chỉ Thị trấn Gia Khánh, huyện Bình xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. 

3. Quyền khiếu nại đối với quyết định. 

Anh Bùi Mạnh Tcó quyền khiếu nại Quyết định trong thời hạn 03 ngày 

làm việc, kể từ ngày Tòa án công bố Quyết định. 

Công an thành phố Sơn La có quyền kiến nghị; Viện kiểm sát nhân dân 

thành phố Sơn La có quyền kháng nghị Quyết
 
định trong thời hạn là 03 ngày 

làm việc, kể từ ngày Tòa án công bố quyết định. 

4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn khiếu nại, kiến nghị, 

kháng nghị mà không có khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị. 

5. Công an thành phố Sơn La có trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Nơi nhận: 
- Anh Bùi Mạnh T; 

- CA TP Sơn La; 

- VKSND TP Sơn La; 

- Phòng Tư pháp TP Sơn La; 

- Cơ sở giáo dục bắt buộc; 
- Lưu hồ sơ. 

THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 

 

Lại Thị Hiếu 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


